
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 01  Từ ngày/From 18/08/2025 đến ngày/To 22/08/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(18/08/25) 

 Chào cờ   

1 SHCN   

2 English (Expat) 
E8:  Greetings, set the rules. Unit 
1: Vocabulary: SB p.6 + WB p.4 
E9:  Greetings, set the rules. Unit 
1: Vocabulary: SB p.6 + WB p.4 
E10:  Greetings, set the rules. 
Unit 1: Vocabulary: SB p.6 + WB 
p.4 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập 

3 English (Expat) 

4 Lịch sử - Địa lí Làm quen, giới thiệu môn LS & ĐL Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 

5 Lịch sử - Địa lí Làm quen, giới thiệu môn LS & ĐL Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 

6 - 7 GDTC 

- Làm quen lớp học 

- Phổ biến nội quy, quy trình lớp 
học 

- Giới thiệu nội dung môn học thể 
dục. 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 

8 - 9 Ngữ văn Làm quen - Giới thiệu môn học - 
Ôn tập 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

Thứ Ba 
Tuesday 

(19/08/25) 

1 Lịch sử - Địa lí Làm quen, giới thiệu môn LS & ĐL Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 

2 English (Expat) E8:  Unit 1: Grammar: SB pp.8-9 + 
HW: WB p.6 
E9:  Unit 1: Grammar: SB pp.8-9 + 
HW: WB p.6 
E10:  Unit 1: Vocabulary & 
Listening: SB p.9 + P.12 (HW: WB 
p.7) 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập 

3 English (Expat) 

4 - 5 KHTN Làm quen - giới thiệu môn học 
Ôn tập KHTN 7 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 



  

 

 

6 - 7 Mỹ thuật 
Làm quen, nhắc lại các quy định, 
nội quy, những dụng cụ cần khi 
học Mỹ thuật. 

Mang giấy, màu, bút 
chì, tẩy 

8 Đại sứ 
Theo sự hướng dẫn của GV 

 

9 Đại sứ  

Thứ Tư 
Wednesday 

(20/08/25) 

1 Âm nhạc Làm quen - giới thiệu môn học SGK 

2 English (Expat) E8:  Unit 1: Vocabulary & 
Listening: SB p.9 + p.12 & WB p.7 
E9:  Unit 1: Vocabulary & 
Listening: SB p.9 + p.12 & WB p.7 
E10:   Unit 1: Reading: SB p.7 - 
HW: WB p.5  

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập 

3 English (Expat) 

4 - 5 Toán Làm quen - giới thiệu môn học 
Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK, mang 
theo TBĐT 

6 GTS Làm quen – Giới thiệu môn học 
- Chuẩn bị giấy, bút chì, 
màu,kéo 
- HS học ở phòng chức 
năng. 

7 GDCD/KNS Làm quen - Hỗ trợ chuyển khối 
- Chuẩn bị giấy, bút chì, 
màu,kéo 
- HS học ở phòng chức 
năng. 

8 - 9 Tin học - CNKT Làm quen với môn CN-KT Học tại phòng ICT 

Thứ Năm 
Thursday 

(21/08/25) 

1 - 2 Ngữ văn Làm quen - Giới thiệu môn học - 
Ôn tập 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập: Bút, vở, SGK 

3 - 4 English (Expat) 

E8:  Reading & Language art G6: 
Unit 1_Lesson 1 
E9:  Unit 1: Vocabulary & 
Listening: SB p.9 + p.12 & WB p.7 
E10:    Unit 1: Grammar: SB p.8-9 
& WBp.6 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập 

5 Toán Ôn tập 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 6 Toán Ôn tập 

7 Toán 
Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều 
biến 

8 - 9 
GDĐP (STEAM 

PBL) Theo sự hướng dẫn của GV  

Thứ Sáu 
Friday 

(22/08/25) 
1 - 2 English (Expat) 

E8:  Unit 1: Reading: SB p.7 - HW: 
WB p. 5 
E9:  Reading & Language art G7: 

Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập 



  

 

 

 

Introduction & Unit 1_Lesson 1 
E10:     Reading & Language art 
G8: Introduction & Unit 1_Lesson 
1 

3 KHTN 

Ôn tập KHTN 7 
Mang theo SGK, vở, đồ 
dùng học tập. 4 KHTN 

5 KHTN 

6 - 7 Math 
Giới thiệu bộ môn, quy tắc lớp 
học. Hướng dẫn sử dụng GG Sites 
và Khan Academy. 

Chuẩn bị đồ dùng học 
tập (bút, vở), mang thiết 
bị điện tử cá nhân. 

8 - 9 HĐTN.HN Theo sự hướng dẫn của GV  


